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TÒA ÁN NHÂN DÂN                 céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

HUYỆN LỤC NGẠN                              §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc 

 tØnh BẮC GIANG    

 

B¶n ¸n sè: 33/2020/HSST 

Ngµy 07 - 5 - 2020. 

Nh©n danh 

nƯíc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC NGẠN TỈNH BẮC GIANG 
 

- Thµnh phÇn héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 
 

 ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ: Bà Lương Thị Ngọc Hà. 

 C¸c Héi thÈm nh©n d©n:  1. Ông Mạc Vương Long. 

                                         2. Bà Lý Thị Liên. 

-  Thư ký phiªn toµ: Bµ Vũ Thị Thu Trang - Thư ký Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn 

Lôc Ng¹n. 

- §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Lôc Ng¹n tham gia phiªn toµ: 

Ông Vương Văn Ph - KiÓm s¸t viªn. 
 

Ngµy 07  th¸ng 5 n¨m 2020  t¹i Trụ sở Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn Lôc Ng¹n xÐt 

xö sơ thẩm công khai vụ án hình sự s¬ thÈm thô lý sè: 14/2020/HSST ngµy 20 th¸ng 

02 n¨m 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 22/2020/QĐXXST - HS ngµy 

06 th¸ng 3 n¨m 2020; Quyết định hoãn phiên tòa số: 08/2020/QĐXXST - HS ngµy 20 

th¸ng 3 n¨m 2020; Thông báo về việc thay đổi lịch phiên tòa ngày 31 tháng 3 năm 

2020 và thông báo về việc mở lại phiên tòa ngày 21 tháng 4 năm 2020 ®èi víi bÞ c¸o: 

Họ và tên: Chu Văn Ph;  Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 02/11/1982.  

Sinh, trú quán: Thôn NĐ, xã ND, huyện LNg, tỉnh BG; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa: 9/12; 

Đảng, đoàn thể: Không; Con ông Chu Văn Ng, sinh năm 1956 và bà Nguyễn Thị 

Ha, sinh năm 1956; Vợ: Đào Thị L, sinh năm 1985. Hiện làm ruộng tại Thôn NĐ, 

xã ND, huyện LNg, tỉnh BG; Con: Có 04 con, con  lớn sinh năm 2004; con nhỏ sinh 

năm 2016. 

Nhân thân: Tại bản án hình sự sơ thẩm số 14/HSST ngày 19/3/2002 của Tòa 

án nhân dân huyện Lục Ngạn xử phạt Chu Văn Ph 06 tháng tù giam về tội Trộm cắp 

tài sản, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án , phải chịu 50.000 đồng án phí hình sự 

sơ thẩm. Tháng 10/2002 Ph chấp hành xong hình phạt tù và ngày 07/6/2002 chấp 

hành xong án phí. Tính đến thời điểm phạm tội này Ph đã được xóa án tích. 

Tiền án; Tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt quả tang, bị tạm giữ, từ ngày 14/12/2019, đến ngày 17/12/2019 

được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đang tại ngoại tại địa 

phương. Hiện có mặt tại phiên toà. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
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1. Anh Phùng Văn Th - Sinh n¨m 1997 ( vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng 

mặt). 

         Trú quán: Thôn M, xã TĐ, huyÖn LB, tØnh LS.  

          2. Chị Đào Thị L - Sinh n¨m 1985 ( vắng mặt ).  

Trú quán: Thôn NĐ, xã ND, huyÖn LNg, tØnh BG. 

* Người làm chứng: 

1. Anh Trương Văn C - Sinh n¨m 1986 ( vắng mặt ). 

Địa chỉ: Thôn N, xã PV, huyÖn LNg, tØnh BG. 

2. Anh Phùng Văn L - Sinh n¨m 1975( vắng mặt ). 

Trú quán: Thôn M, xã TĐ, huyÖn LB, tØnh LS. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 15 giờ ngày 13/12/2019 Chu Văn Ph điều khiển xe mô tô nhãn hiệu 

Sirius - YAMAHA, biển số 12L1- 129.23 từ nhà đến thị trấn Lộc Bình , huyện Lộc 

Bình, tỉnh Lạng Sơn mục đích để mua pháo nổ về đốt chơi tết .  Khoảng 19 giờ cùng 

ngày khi Ph điều khiển xe đến thị trấn Lộc Bình , huyện Lộc Bình , tỉnh Lạng Sơn , 

do không biết chỗ nào có pháo bán nên Ph hỏi một người làm xe ôm ở thị trấn Lộc 

Bình thì người này bảo Ph cứ ngồi uống nước đợi , sẽ có người mang pháo  đến bán 

cho. Ph ngồi uống nước ở quán rìa đường khoảng 20 phút sau thì có một người đàn 

ông lạ mặt, đội mũ bảo hiểm đeo khẩu trang đến hỏi Ph là mua bao nhiêu pháo, loại 

pháo gì. Ph đã thỏa thuận với người đàn ông đó mua 22 bệ pháo, loại 36  quả/bệ với 

giá 200.000đ/1bệ, tổng số tiền là 4.400.000 đồng. Sau đó người đàn ông bảo Ph đi 

ra khu cầu Pò Lọi , thuộc thị trấn Lộc Bình , huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đợi để 

người này đi lấy pháo mang đến. Ph đứng đợi đến khoảng 00 giờ ngày 14/12/2019 

người đàn ông mang đến giao cho Ph 22 bệ pháo được đựng trong bao tơ dứa , Ph 

trả cho người này số tiền 4.400.000 đồng theo thỏa thuận . Sau đó Ph buộc bao tơ 

dứa có chứa pháo nổ lên xe mô tô của mình rồi điều khiển xe đi theo hướng xã Xa 

Lý, huyện Lục Ngạn để về nhà . Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 14/12/2019 khi Ph vận 

chuyển số pháo trên đến địa phận thôn  Niêng , xã Ph Vân, huyện Lục Ngạn thì bị 

Tổ công tác công an huyện Lục Ngạn phối hợp với Đồn công an Tân Sơn và Công 

an xã Ph Minh phát hiện bắt quả tang . Quá trình bắt quả tang thu giữ 01(một) bao 

tải dứa , bên trong có chứa 22 khối hình hộp bọc giấy mầu , kích thước ( 14 

x14x15)cm được liên kết bởi 36 vật hình trụ có giây dẫn nghi là pháo nổ , có tổng 

trọng lượng 30kg. Tổ công tác đã tiến hành  niêm Ph số vật chứng nghi là pháo nổ 

nêu trên trong bao tải dứa có đóng dấu của Đồn công an Tân Sơn và chữ  ký của 

những người tham gia , thu giữ 01 xe mô tô nhãn hiệu Sirius - YAMAHA, biển số 

12L1- 129.23. 

Ngày 15/12/2019 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã tiến 

hành trích mẫu vật nghi là pháo nêu trên để phục vụ công tá c giám định đồng thời 

ra Quyết định trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn  giám định 

đối với mẫu vật đã thu giữ . Tại bản kết luận giám định số 14/KL- PC09, ngày 
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17/12/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lạ ng Sơn kết luận : "Mẫu vật 

gửi giám định đều chứa thuốc pháo; Khi đốt đều gây ra tiếng nổ".  

 Tại bản cáo trạng số: 16/CT - VKS - HS ngày 19 tháng 02 năm 2020, Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn đã truy tố bị cáo Chu Văn Ph về tội “ Vận chuyển 

hàng câm” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự. 

 Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn sau khi phân 

tích tính chất vụ án, giữ nguyên quyết định truy tố tại bản Cáo trạng đối với bị cáo và 

đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Tuyên bố Chu Văn Ph phạm tội “Vận chuyển hàng cấm” 

-  ¸p dông điểm c kho¶n 1 §iÒu 191; điểm s khoản 1 Điều 51; §iÒu 38 Bé luËt 

h×nh sù;  

Xử phạt bị cáo Chu Văn Ph  từ  18 tháng đến 24 tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bắt thi hành án. Nhưng được trừ thời gian tạm giữ, từ ngày 14/12/2019, đến 

ngày 17/12/2019. Về hình phạt bổ sung, do bị cáo phạm tội không có mục đích kiếm 

lời nên không áp dụng hình phạt bổ sung. 

  Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự, tịch thu tiêu hủy 19  khối hình hộp có kích thước (14 x14x15)cm được 

liên kết bởi 36 vật hình trụ có dây dẫn . Tịch thu 01( một) xe mô tô nhãn hiệu Sirius - 

YAMAHA mầu đỏ - đen,  biển số 12L1-129.23 sung quỹ Nhà nước. 

* ¸n phÝ: Bị cáo Chu Văn Ph phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên toà bị cáo khai nhận đúng hành vi như đã khai tại cơ quan điều tra. Bị 

cáo xác định bị cáo Bị cáo không có ý kiến gì về các kết luận giám định và thừa nhận 

Cáo trạng Viện kiểm sát truy tố bị cáo là hoàn toàn đúng hành vi bị cáo đã thực hiện.  

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo mức án nhẹ nhất. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN 
 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

        [ 1 ] Về hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Lục 

Ngạn, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Qúa trình điều tra và tại phiên toà bị cáo không có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng  đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [ 2 ] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo, 

người liên quan, người làm chứng tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản bắt 

người phạm tội quả tang, kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ 

đã thu thập được. Do vậy đủ cơ sở kết luận hồi 04 giờ 30 phút, ngày 14/12/2019 tại 

thôn Niêng, xã Ph Vân, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, Chu Văn Ph đang có hành 
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vi dùng xe mô tô vận chuyển  22 bệ pháo nổ , có tổng trọng lượng 30 kg, với mục 

đích mang về nhà để sử dụng thì bị Tổ công tác công an huyện Lục Ngạn phối hợp 

với Đồn công an Tân Sơn và Công an xã Ph Minh phát hiện bắt quả tang. Do vậy, căn 

cứ theo công văn số 340/TANDTC - PC ngày 22/12/2017 của Tòa án nhân dân Tối 

cao về việc xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển buôn bán “pháo hoa nổ” trong nội địa, 

nên hành vi của Chu Văn Ph ®· ph¹m vµo téi “Vận chuyển hàng cấm” theo quy ®Þnh 

t¹i kho¶n ®iÓm c kho¶n 1 ®iÒu 191 Bé luËt h×nh sù, nên quan điểm truy tố tại bản c¸o 

tr¹ng và luận tội của cña ViÖn kiÓm s¸t nhân dân huyện Lục Ngạn đối với bị cáo là có 

căn cứ. 

 [3] XÐt hµnh vi ph¹m téi cña bÞ c¸o ®· xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế  

của Nhà nước cụ thể là trật tự quản lý việc tàng trữ, vận chuyển, sản xuất, buôn bán 

loại hàng hóa mà Nhà nước quy định là hàng cấm. Bị cáo là người có đầy đủ năng 

lực, hành vi, nhận thức được tác hại của pháo nôpr và biệt được việc vận chuyển pháo 

nổ là vi phạm pháp luật. Do vậy hành vi của bị cáo cần phải được xử lý nghiêm. 

 [4] Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

của bị cáo thì thấy: 

Về nhân thân: Bị cáo là người có nhân thân xấu, từng bị Tòa án xét xử về tội 

“Trộm cắp tài sản” nhưng không lấy đó làm bài học mà còn tiếp tục phạm tội. 

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, truy tố và 

xét xử tại phiên tòa hôm nay, thấy rằng bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn 

hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật hình sự. 

Căn cứ vào lượng pháo bị cáo vận chuyển, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử thấy 

cần thiết áp dụng điều 38 Bộ luật hình sự cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một 

thời gian cao hơn mức khởi điểm mới đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa 

chung. 

Về hình phạt bổ sung, do bị cáo phạm tội không có mục đích kiếm lời nên 

không áp dụng hình phạt bổ sung. 

[5] Đối với người đàn ông xe ôm bảo Ph ngồi chờ người mang pháo đến bán 

và người đàn ông đã bán pháo cho Ph, do Ph không quen biết và không biết tên, 

tuổi, địa chỉ của những người này nên không có căn cứ để xử lý. 

[6]Về vật chứng: Đối với chiếc xe mô tô mô tô nhãn hiệu Sirius - YAMAHA 

mầu đỏ - đen,  biển số 12L1-129.23 do Ph mua của anh Phùng Văn Thắng với giá 

8.900.000đ đến nay Ph chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ theo quy định , nhưng Ph 

đã sử dụng làm phương tiện phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

Đối với 19 khối hình hộp có kích thước (14 x14x15)cm được liên kết bởi 36 

vật hình trụ có dây dẫn được chuyển đến kho vật chứng của Cơ quan Thi hành án là 

hàng cấm nên cần tịch thu tiêu hủy. 

 [7] Về án phÝ: Căn cứ điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, 
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quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy 

định của pháp luật.  

          Vì các lẽ trên, 
 

QuyÕt ®Þnh: 
 

Căn cứ vào điểm c kho¶n 1 §iÒu 191; điểm s khoản 1 Điều 51; §iÒu 38 Bé luËt 

h×nh sù;  

Tuyên bố bị cáo Chu Văn Ph phạm tôi “ Vận chuyển hàng cấm” 

 Xử phạt bị cáo Chu Văn Ph  24 ( hai mươi tư ) tháng tù giam, thời hạn tù tính từ 

ngày bắt thi hành án, nhưng được trừ thời gian tạm giữ, từ ngày 14/12/2019, đến ngày 

17/12/2019.  

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự, tịch thu tiêu hủy 19 khối hình hộp có kích thước (14 x14x15)cm được liên 

kết bởi 36 vật hình trụ có dây dẫn. Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 mô tô mô tô 

nhãn hiệu Sirius - YAMAHA mầu đỏ - đen,  biển số 12L1-129.23. 

Về án phÝ: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, 

quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, bị cáo phải chịu 200.000đồng án phí Hình 

sự sơ thẩm.  

Về quyền kháng cáo: BÞ c¸o có mặt biÕt ®ưîc quyÒn kh¸ng c¸o trong thêi h¹n 15 

ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan v¾ng mÆt biÕt ®ưîc 

quyÒn kh¸ng c¸o trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn tèng ®¹t ¸n. 

 

N¬i nhËn: 

 - VKSND huyÖn Lôc Ng¹n; 

 - C«ng an huyÖn Lôc Ng¹n; 

 - TAND TØnh B¾c Giang; 

 - THADS huyÖn Lôc ng¹n; 

 - BÞ c¸o;  

 - Người liên quan; 

 - Lưu hå sơ, v¨n phßng. 

                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

                          Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

                     Lương Thị Ngọc Hà 

 

 

 

 

 

 


